	PHỤ LỤC NỘI DUNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ

	(Kèm theo Công văn số:        /CAT-HC ngày     /7/2023 của Công an tỉnh Ninh Bình)

	BÁO GIÁ

	Kính gửi: Công an tỉnh Ninh Bình

	                Công ty ………….. xin gửi đến quý cơ quan báo giá dịch vụ cung cấp: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hòa như sau:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stt
	Nội dung công việc
	Thông số kỹ thuật
	Xuất xứ
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	I
	HẠNG MỤC: BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG
	Máy ĐHKK Daikin, biến tần 2 chiều nóng lạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	KIỂM TRA BẢO TRÌ DÀN NÓNG
	Dàn nóng biến tần bộ nối dàn nóng, ga R410A. Model: RXYQ40PAY19 (6 tổ hợp) là tổ hợp ghép bởi: RXYQ8PAY19x1 dàn+ RXYQ16PAY19x2 dàn + bộ nối ống BHFP22P151
	Thái Lan
	 
	 
	 
	 
	 

	I.1
	KIỂM TRA DÀN NÓNG
	
	
	máy
	18
	 
	 
	 

	1
	Kiểm tra các thông số của máy trước khi bảo dưỡng
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Kiểm tra điện động lực của các oudoor
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Kiểm tra các thông số của oudoor,sử lý các lỗi nếu có
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Kiểm tra hiệu điện thế dòng làm việc
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kiểm tra tình trạng tổng thể độ dung đọ ồn của quạt giải nhiệt
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Rơle, van điện từ,van áp suất,máy nén,bo mạch,điều khiển
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Kiểm tra lại lịch sử các sự cố và tiến hành sử lý (nếu có)
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Kiểm tra áp suất tĩnh và động của hệ thống
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Kiểm tra bo mạch của các block, senser
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	I.2
	BẢO TRÌ VỆ SINH BẰNG THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG
	
	
	máy
	18
	 
	 
	 

	1
	Vệ sinh các oudoor và quạt bằng bơm áp cao
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hiệu chỉnh lại độ ổn định của các van cao áp, áp thấp,cân bằng
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Hiệu chỉnh lại các cảm biến nhiệt độ
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	KIỂM TRA BẢO TRÌ DÀN LẠNH
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió - ga R410A
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1
	KIỂM TRA DÀN LẠNH
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió - ga R410A
	Thái Lan
	máy
	125
	 
	 
	 

	1
	Kiểm tra tổng thể các thông số của indoor
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Kiểm tra lại sự vận hành của các thiết bị điều khiển từ xa
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Kiểm tra độ hoạt động của quạt, cánh tản gió
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Kiểm tra lại sự ổn định của dòng điện và điện áp làm việc
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Hiệu chỉnh lại đọ ổn định và tin cậy của các bơm nước ngưng
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	II.2
	BẢO TRÌ VỆ SINH BẰNG THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG
	
	
	máy
	125
	 
	 
	 

	1
	Vệ sinh lưới lọc panel
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt, máng nước ngưng, quạt gió
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Vệ sinh các board mạch của indoor
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Hiệu chỉnh lại các motor quạt gio motor swing
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	KIỂM TRA BẢO TRÌ H/T QUẠT GIÓ KHÍ TƯƠI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.1
	KIỂM TRA QUẬT CẤP KHÍ TƯƠI 1500M3H
	 
	 
	Quạt
	12
	 
	 
	 

	1
	Kiểm tra độ hoạt động của quạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Kiểm tra điện áp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Kiểm tra giảm chấn, rung lắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2
	BẢO TRÌ VỆ SINH BẰNG THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG
	 
	 
	Quạt
	12
	 
	 
	 

	1
	Hiệu chỉnh lại các motor quạt gió motor 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Siết vặn lại các tiếp điểm đấu nối
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Vệ sinh các motor quạt gió motor 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	KIỂM TRA BẢO TRÌ HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.1
	TỦ ĐIỆN TỔNG
	 
	 
	Tủ
	1
	 
	 
	 

	1
	Vệ sinh toàn bộ hệ thống tủ điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Kiểm tra sự tin cậy của các MCCB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Siết vặn lại các tiếp điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Chống gỉ cho các cầu đấu, tiếp điểm của MCCB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kiểm tra độ tin cậy của các thiết bị chỉ thị trong tủ điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Đánh dấu lại toàn bộ thiết bị trong tủ, dán nhãn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2
	TỦ ĐIỆN TẦNG
	 
	 
	Tủ
	6
	 
	 
	 

	1
	Vệ sinh toàn bộ hệ thống tủ điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Kiểm tra sự tin cậy của các MCCB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Siết vặn lại các tiếp điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Chống gỉ cho các cầu đấu, tiếp điểm của MCCB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kiểm tra độ tin cậy của các thiết bị chỉ thị trong tủ điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Đánh dấu lại toàn bộ thiết bị trong tủ, dán nhãn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.3
	DÂY DẪN ĐỘNG LỰC, TÍN HIỆU, ĐIỀU KHIỂN
	 
	 
	Lô
	1
	 
	 
	 

	1
	Tăng cường giá treo dây điện động lực sắp xếp lại 
	 
	 
	tổ
	6
	 
	 
	 

	2
	Dò tìm vị trí dây dẫn tín hiệu, điều khiển các tầng theo hệ thống
	 
	 
	tổ
	6
	 
	 
	 

	3
	Sử lý sự cố mất tín hiệu báo lỗi tầng 6
	 
	 
	tổ
	1
	 
	 
	 

	V
	KIỂM TRA BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ỐNG GIÓ, ỐNG ĐỒNG, ỐNG NƯỚC, BẢO ÔN, NẠP GA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V.1
	KIÊM TRA SỬ LÝ ỐNG GIÓ, BẢO ÔN TOÀN HỆ THỐNG
	 
	 
	hệ thống
	1
	 
	 
	 

	1
	Kiểm tra vệ sinh cửa gió
	 
	 
	cái
	284
	 
	 
	 

	2
	Kiểm tra độ hở đường ống gió silicon bịt lại
	 
	 
	hệ thống
	6
	 
	 
	 

	3
	Kiểm tra tháo rỡ bảo ôn mục nát kèm hỏng do chuột phá bảo ôn cách nhiệt
	Insuflex
	Thái Lan
	m2
	10
	 
	 
	 

	4
	Kiểm tra tháo rỡ bảo ôn ống mềm mục nát kèm hỏng do chuột phá bảo ôn cách nhiệt
	ORG
	Trung Quốc
	m
	200
	 
	 
	 

	5 
	Tháo dỡ hộp gió đầu máy và hộp hồi dàn lạnh
	 
	 
	cái
	200
	 
	 
	 

	 6
	Thay thế bảo ôn xốp có dính HBFLEX dày 16mm
	 
	 
	m2
	200
	 
	 
	 

	 7
	Lắp đặt lại hộp gió đầu máy và hồi dàn lạnh
	 
	 
	cái
	200
	 
	 
	 

	V.2
	KIÊM TRA SỬ LÝ ỐNG ĐỒNG, BẢO ÔN TOÀN HỆ THỐNG
	 
	 
	hệ thống
	1
	 
	 
	 

	1
	Kiểm tra độ móp, bẹp đường ống đồng
	 
	 
	tổ
	6
	 
	 
	 

	2
	Kiểm tra, tháo rỡ sử lý bọc lại bảo ôn rách nát co bóp, chảy nước
	Insuflex
	Việt Nam, Malaysia
	m
	200
	 
	 
	 

	V.3
	KIÊM TRA SỬ LÝ ỐNG NƯỚC, BẢO ÔN TOÀN HỆ THỐNG
	 
	 
	hệ thống
	1
	 
	 
	 

	1
	Tháo rỡ, thông tắc đường ống bằng thiết bị chuyên dụng
	 
	 
	tổ
	6
	 
	 
	 

	2
	Kiểm tra, tháo rỡ sử lý bọc lại bảo ôn rách nát co bóp, chảy nước
	Insuflex
	Việt Nam, Malaysia
	m
	60
	 
	 
	 

	V.4
	NẠP GA BỔ XUNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 
	Ga R 410 A
	Refron
	Ấn độ
	Kg
	60
	 
	 
	 

	B
	HẠNG MỤC: THAY THẾ THIẾT BỊ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cảm biến nhiệt :063151J 
	FXDQ32PBVE 
	China
	cái 
	36
	 
	 
	 Cảm biến gas vào R2T 

	2
	Cảm biến nhiệt:1985096 
	FXDQ32PBVE 
	China
	cái 
	36
	 
	 
	 Cảm biến gas ra R3T 

	3
	Cảm biến nhiệt :008792J 
	FXDQ32PBVE 
	China
	cái 
	1
	 
	 
	 Cảm biến gió hồi R1T 


Bộ điều khiển Daikin

	BRC1E63 
	FXDQ32PBVE 
	Thái Lan
	cái 
	1
	 
	 
	 Điều khiển 
	

	5
	Cuộn dây của van điện
từ:2116653 
	FXDQ32PBVE 
	Japan
	cái 
	1
	 
	 
	 Cuộn dây van tiết lưu 

	6
	BODY MOTORIZED
VALVE 
	FXDQ32PBVE 
	Thái Lan
	cái 
	1
	 
	 
	 Thân van tiết lưu 

	7
	Bơm nước xả:4000121 
	FXDQ32PBVE 
	Thái Lan
	cái 
	1
	 
	 
	 Bơm nước ngưng 

	8
	Cảm biến nhiệt:1863747 
	FXMQ80PVE 
	Thái Lan
	cái 
	5
	 
	 
	 Cảm biến gas vào R2T 

	9
	Cảm biến nhiệt:1985313 
	FXMQ80PVE 
	Thái Lan
	cái 
	5
	 
	 
	 Cảm biến gas vào R2T 

	10
	Cảm biến nhiệt :008792J 
	FXMQ80PVE 
	China
	cái 
	1
	 
	 
	 Cảm biến gió hồi R1T 

	11
	Thân van ga điện
từ:2323367 
	FXMQ80PVE 
	Japan
	cái 
	1
	 
	 
	 Thân van tiết lưu 

	12
	Bơm nước xả:141957J 
	FXMQ80PVE 
	China
	cái 
	1
	 
	 
	 Bơm nước ngưng 

	13
	Máy nén: 4021224 
	RXYQ14PAY19 
	Thái Lan
	cái 
	1
	 
	 
	 Máy nén biến tần 

	14
	Máy nén: 4024744 
	RXYQ14PAY19 
	Thái Lan
	cái 
	1
	 
	 
	 Máy nén cơ 

	15
	Công tắc từ:138597J 
	RXYQ14PAY19 
	Japan
	cái 
	1
	 
	 
	 Khởi 

	16
	Cảm biến nhiệt :1719415 
	RXYQ14PAY19 
	Thái Lan
	cái 
	1
	 
	 
	 Chùm cảm biến 5 dây 

	17
	Cảm biến nhiệt :1984194 
	RXYQ14PAY19 
	China
	cái 
	1
	 
	 
	 Chùm cảm biến 3 dây 

	18
	Bảng mạch điều khiển:2042783 
	RXYQ14PAY19 
	Japan
	cái 
	1
	 
	 
	 Bo điều khiển 

	19
	INVERTER ASS'Y 
	RXYQ14PAY19 
	Japan
	cái 
	5
	 
	 
	 Bo biến tần 

	20
	Cáp tín hiệu:2239082 
	RXYQ14PAY19 
	Thái Lan
	cái 
	1
	 
	 
	 Dây kết nối của bo biến tần 

	21
	Cáp tín hiệu:2239099 
	RXYQ14PAY19 
	Japan
	cái 
	1
	 
	 
	 Dây kết nối của bo biến tần 

	22
	Cáp tín hiệu:2239145 
	RXYQ14PAY19 
	Japan
	cái 
	1
	 
	 
	 Dây kết nối của bo biến tần 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Báo giá trên đã bao gồm thuế, phụ phí và các chi phí khác để thực hiện gói thầu./.

	Hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá./.

	
	
	
	
	
	ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

	
	
	
	
	
	
	
	
	


